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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Từ ngày 07 tháng 08 năm 2025 đến ngày 07 tháng 08 năm 2025) 

                                                               Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 
  

                                                                               GIÁM ĐỐC 

                                                                  NGUYẾN ĐỨC THẮNG 

 

 
Đơn vị 

Số hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang giải 

quyết 
Số lượng hồ sơ tiếp nhận chi tiết 

Hồ sơ 

rút 

Tổng 

số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 

Tổng 

số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Trực 

tiếp 

Bưu 

chính 

Bưu chính 

công ích 
Smartphone 

Trực 

tuyến 

Trực tiếp, dịch vụ bưu 

chính 

1 
UBND xã An 

Thành 
74 15 19 40 40 40 0 0 34 34 0 19 0 0 0 0 

 Tổng cộng 74 15 19 40 40 40 0 0 34 34 0 19 0 0 0 0 



 Thống kê lệ phí hồ sơ (Theo hồ sơ) 

1 
1. 1 H24.110-250725-0149 Nguyễn văn phúc 

25/07/2025, 

07:54:21 

27/07/2025, 

14:22:28 
8000 0 

2 
2. 2 H24.110-250725-0384 Đồng Văn Thuyên 

25/07/2025, 

07:55:17 

27/07/2025, 

14:25:49 
24000 0 

3 
3. 7 H24.110-250725-1068 Nguyễn Huy Tiệp 

25/07/2025, 

08:32:24 

27/07/2025, 

14:36:23 
40000 0 

4 
4. 31 H24.110-250725-5677 Tô Văn Thiện 

25/07/2025, 

14:23:22 

27/07/2025, 

15:27:37 
48000 0 

5 
5. 44 H24.110-250725-7017 Tô Văn Thiện 

25/07/2025, 

15:35:56 

31/07/2025, 

15:27:08 
0 32000 

6 
6. 68 H24.110-250726-1245 

Trần Thị Thanh 

Nhàn 

28/07/2025, 

07:36:21 

28/07/2025, 

07:47:40 
24000 0 

 
7. 75 H24.110-250728-0172 

Nguyễn Văn 

Phương 

28/07/2025, 

07:32:55 

29/07/2025, 

14:37:54 
48000 0 

 
8. 76 H24.110-250728-0635 Bùi Văn Duy 

28/07/2025, 

08:04:45 

30/07/2025, 

08:31:12 
40000 0 

 
9. 79 H24.110-250729-0110 Nguyễn Thị Bính 

29/07/2025, 

07:27:52 

30/07/2025, 

08:34:35 
16000 0 

 
10. 85 H24.110-250729-0732 VŨ NGỌC HÀ 

29/07/2025, 

08:41:27 

30/07/2025, 

09:03:41 
0 8000 

 
11. 91 H24.110-250729-1796 Nguyễn Văn Dũng 

29/07/2025, 

09:14:44 

31/07/2025, 

20:35:12 
0 40000 

 
12. 94 H24.110-250729-1906 Nguyễn Văn Dũng 

29/07/2025, 

09:13:45 

30/07/2025, 

09:20:57 
40000 0 

 
13. 98 H24.110-250729-2285 

Nguyễn Mạnh 

Thao 

29/07/2025, 

09:29:22 

30/07/2025, 

09:23:54 
40000 0 

 
14. 103 H24.110-250729-2839 

PHẠM VĂN 

THÂN 

29/07/2025, 

09:51:49 

31/07/2025, 

14:39:17 
24000 0 

 
15. 111 H24.110-250729-4263 Nguyễn Thị Bính 

29/07/2025, 

10:57:51 

30/07/2025, 

14:05:46 
0 64000 

 
16. 114 H24.110-250729-4534 Đặng Thị Tuyết 

29/07/2025, 

11:13:18 

31/07/2025, 

08:59:35 
0 32000 



 
17. 120 H24.110-250729-5395 Đồng Thị Thi 

29/07/2025, 

14:20:05 

31/07/2025, 

09:38:32 
0 16000 

 
18. 121 H24.110-250729-5733 Phạm Văn Dương 

29/07/2025, 

14:27:15 

31/07/2025, 

15:12:43 
60000 0 

 
19. 122 H24.110-250729-5921 

Nguyễn Văn 

Khanh 

29/07/2025, 

14:35:53 

31/07/2025, 

15:21:32 
40000 0 

 
20. 123 H24.110-250729-6027 

Nguyễn Văn 

Khanh 

29/07/2025, 

14:34:53 

31/07/2025, 

15:13:52 
40000 0 

 
21. 124 H24.110-250729-6317 đồng ngọc điệp 

29/07/2025, 

14:48:59 

31/07/2025, 

15:24:29 
12000 0 

 
22. 125 H24.110-250729-6541 Trần Ngọc Quý 

29/07/2025, 

14:59:42 

31/07/2025, 

15:25:40 
28000 0 

 
23. 126 H24.110-250729-6646 Nguyễn Trọng Hậu 

29/07/2025, 

15:21:32 

31/07/2025, 

15:34:47 
40000 0 

 
24. 127 H24.110-250729-6711 Nguyễn Trọng Hậu 

29/07/2025, 

15:21:00 

31/07/2025, 

15:35:56 
40000 0 

 
25. 128 H24.110-250729-6748 Nguyễn Thị Quý 

29/07/2025, 

15:09:23 

31/07/2025, 

15:28:04 
28000 0 

 
26. 129 H24.110-250729-6807 Nguyễn Trọng Hậu 

29/07/2025, 

15:20:24 

31/07/2025, 

15:36:55 
40000 0 

 
27. 130 H24.110-250729-6869 Nguyễn Trọng Hậu 

29/07/2025, 

15:17:50 

31/07/2025, 

15:38:18 
40000 0 

 
28. 139 H24.110-250729-8265 Đồng Thị Tôn 

29/07/2025, 

16:18:24 

31/07/2025, 

10:19:27 
0 16000 

 
29. 145 H24.110-250730-0032 Trần Văn Thế 

30/07/2025, 

07:48:46 

30/07/2025, 

10:47:49 
0 40000 

 
30. 146 H24.110-250730-0089 Trần Văn Thế 

30/07/2025, 

07:47:45 

30/07/2025, 

10:24:56 
0 40000 

 
31. 147 H24.110-250730-0214 

Phí Thị Hồng 

Nhung 

30/07/2025, 

07:41:44 

31/07/2025, 

15:56:31 
20000 0 

 
32. 149 H24.110-250730-0478 Đồng Thị Huyến 

30/07/2025, 

08:02:34 

30/07/2025, 

14:24:06 
0 16000 



 
33. 152 H24.110-250730-0661 Nguyễn văn trọng 

30/07/2025, 

08:14:50 

01/08/2025, 

09:27:30 
0 16000 

 
34. 162 H24.110-250730-2735 Phan Thị Mỹ Hạnh 

30/07/2025, 

09:59:13 

31/07/2025, 

16:18:51 
26000 0 

 
35. 171 H24.110-250730-4620 Phạm Văn Sơn 

30/07/2025, 

13:41:31 

31/07/2025, 

16:48:14 
32000 0 

 
36. 177 H24.110-250730-5286 Trần Văn Chanh 

30/07/2025, 

14:37:17 

31/07/2025, 

16:59:45 
16000 0 

 
37. 179 H24.110-250730-5438 Nguyễn Bá Lâm 

30/07/2025, 

14:46:28 

31/07/2025, 

19:02:41 
16000 0 

 
38. 183 H24.110-250730-5745 Nguyễn Văn Tịnh 

30/07/2025, 

15:25:17 

31/07/2025, 

19:06:08 
0 24000 

 
39. 201 H24.110-250730-7702 Trần Văn Chanh 

30/07/2025, 

16:44:30 

31/07/2025, 

08:21:50 
0 24000 

 
40. 213 H24.110-250731-1789 Nguyễn Thị Ninh 

31/07/2025, 

09:09:18 

31/07/2025, 

19:46:05 
4000 0 

 
41. 219 H24.110-250731-2576 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng 

31/07/2025, 

09:40:54 

31/07/2025, 

19:51:51 
8000 0 

 
42. 222 H24.110-250731-2781 Đồng Thị Toàn 

31/07/2025, 

09:55:02 

31/07/2025, 

19:56:59 
16000 0 

 
43. 223 H24.110-250731-2828 Đồng Thị Toàn 

31/07/2025, 

09:51:29 

31/07/2025, 

19:55:46 
8000 0 

 
44. 226 H24.110-250731-3332 Ngô văn hoài anh 

31/07/2025, 

10:16:03 

31/07/2025, 

20:03:09 
16000 0 

 
45. 248 H24.110-250731-7256 Lê Văn Toản 

31/07/2025, 

15:59:58 

01/08/2025, 

08:11:43 
0 8000 

 
46. 252 H24.110-250731-7718 Phạm Thùy Vân 

31/07/2025, 

16:22:08 

01/08/2025, 

08:41:06 
12000 0 

 


